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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH HÀ NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:        /TTr-UBND
	    Hà Nam, ngày          tháng        năm 2024


              
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ 
kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận xây dựng Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam với những nội dung chính như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

1. Cơ sở pháp lý

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã có nhiều quy định mới nhằm cải cách mạnh mẽ các khâu trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam, từ phân loại tại nguồn thải, lưu giữ, chuyển giao đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tại Khoản 6 Điều 79 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 73 Luật Giá số 16/2023/QH15) quy định về chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá”. 
Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “1.Nhà nước bố trí nguồn lực thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường sau đây: a, Quản lý chất thải, hỗ trợ xử lý chất thải…”, “3. Ngân sách nhà nước có mục chi riêng cho hoạt động bảo vệ môi trường và bố trí tăng dần cho từng giai đoạn, phù hợp với khả năng ngân sách và yêu cầu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường”.
Tại điểm a khoản 2 Điều 29 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương;”
Điểm h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định:  “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”

2. Căn cứ thực tiễn tình hình thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Cùng sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể, xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh đã được thành lập, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Phương tiện thu gom, vận chuyển được sử dụng khá đa dạng, bước đầu đáp ứng được nhu cầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Hạ tầng xử lý chất thải rắn từng bước được quy hoạch, đầu tư xây dựng, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, ngân sách tỉnh đang thực hiện hỗ trợ toàn bộ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đối tượng 1 và  5 (chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân không gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất thải rắn sinh hoạt từ các khu vực công cộng) còn việc chi trả kinh phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình đến điểm tập kết, bể trung chuyển do người dân tự chi trả theo nguyên tắc thống nhất với các tổ thu gom hoặc đơn vị dịch vụ môi trường (mức kinh phí đóng góp ở các huyện từ 4.000 - 7.000 đồng/khẩu/tháng, ở thành phố từ 7.000 - 9.000 đồng/khẩu/tháng).

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 98%, trong đó xử lý đạt từ 95-98%. Năm 2023, tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của khu vực đô thị đạt khoảng 100%; tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 98%, trong đó tỉ lệ xử lý đạt khoảng từ 93-94% (là một trong những tỉnh đạt tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt dẫn đầu cả nước). 

Để đảm bảo thực hiện hỗ trợ một phần từ ngân sách địa phương để thanh toán giá dịch vụ thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh là cần thiết. 

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết

1. Mục đích

Nhằm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tạo điều kiện để hình thành, duy trì hoạt động hiệu quả mạng lưới thu gom, xử lý triệt để lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 98%, trong đó xử lý đạt từ 95-98%.
2. Quan điểm

- Chính sách trong Nghị quyết được xây dựng với định mức hỗ trợ hợp lý, tập trung, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi của ngân sách địa phương.  

- Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đúng thẩm quyền, phù hợp các chính sách pháp luật. 

III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng và nội dung của Nghị quyết

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí bốc xúc, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam (không bao gồm các hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ).
2. Đối tượng áp dụng

Chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam (không bao gồm các hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ).

3. Nội dung dự thảo Nghị quyết
a) Hỗ trợ thanh toán toàn bộ kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo khối lượng hoặc thể tích. 
Kinh phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết, trạm trung chuyển do người dân tự chi trả theo nguyên tắc thống nhất với các tổ thu gom hoặc đơn vị dịch vụ môi trường tại địa phương.
b) Chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại trước khi được thu gom về các điểm tập kết, trạm trung chuyển để bốc xúc, vận chuyển đến nhà máy, cơ sở xử lý tập trung. 
4. Giải pháp thực hiện

- Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao kinh phí hỗ trợ bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các huyện, thị xã, thành phố.
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện công tác đấu thầu dịch vụ bốc xúc, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 
5. Thời gian dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024. 

6. Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn vốn ngân sách tỉnh (kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm) và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TNMT.
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